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Chu kì 

Nhóm 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

Cấu hình 
e hóa trị 

ns1 ns2 ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5 ns2np6 
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Stt Tính chất 
Chu kì  

(từ trái qua phải) 
Nhóm  

(từ trên xuống dưới) 

1 Bán kính nguyên tử Giảm Tăng  

2 Năng lượng ion hóa Tăng  Giảm  

3 Ái lực electron Tăng  Giảm 

4 Độ âm điện Tăng  Giảm 

5 Tính kim loại Giảm Tăng  

6 
Tính oxh của đơn 
chất 

Tăng  Giảm  

7 
Tính khử của đơn 
chất 

Giảm Tăng 
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Số electron hóa trị ít 

Dễ nhường các electron hóa trị → đạt số 
oxh dương = số thứ tự nhóm 

Cation hình thành có q nhỏ, bán kính ion 
lớn → cation có khả năng phân cực thấp 

Khả năng hình thành liên kết: 

 Cho electron hóa trị → liên kết ion (hợp chất 

ion) 

 Nhận đôi electron vào các orbital hóa trị trống 
→ liên kết cộng hóa trị cho nhận (phức chất) 

9 

Nhóm 3A & 4A: số electron hóa trị ít → thực hiện liên kết bằng các 
electron hóa trị và orbital hóa trị (nhận đôi electron) 

Nhóm 5A, 6A, 7A:  
 Số electron hóa trị tăng → nhận thêm electron hóa trị để hình thành ion 

âm 

 Cho đôi electron hóa trị 

Các nguyên tố ở chu kì 2:  
 Số orbital hóa trị = 4 → thực hiện tối đa 4 liên kết cộng hóa trị 

 Khả năng hình thành liên kết  (p-p) 

Các nguyên tố chu kì > 2:  
 Số orbital hóa trị tăng → có thể thực hiện nhiều hơn 4 liên kết cộng hóa 
trị 

 Khả năng hình thành liên kết  (p-d) 
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Nhóm 
1A 

Nhóm 
2A 

Nhóm 
3A 

Nhóm 
4A 

Nhóm 
5A 

Nhóm 
6A 

Nhóm 
7A 

Hợp 
chất 

với oxy 

M2O MO M2O3 MO2 M2O5 MO3 M2O7 

Tính cộng hóa trị của liên kết tăng dần 
Tính acid tăng dần 

Hợp 
chất 
với 

hydro 

MH MH2 MH3 MH4 MH3 H2M HM 

M(+1) M(+2) M(+3) 
M (-3) 

M(+4) 
M(-4) 

M(-3) M(-2) M(-1) 

Tính cộng hóa trị của liên kết tăng dần 
Tính acid tăng dần 
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